	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH MỤC MAY TRANG PHỤC Y TẾ VÀ ĐỒ VẢI NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Công văn số      /TTYT-TCHC ngày     tháng     năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Long Đất)

1. Trang phục nhân viên y tế
	Stt
	Tên trang phục
	Đvt
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật, quy cách trang phục
	Ghi chú

	1
	Trang phục Bác sĩ
	
	
	
	

	
	Nam
	Bộ
	28
	- Áo Blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay, phía trước có 3 túi và có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. Màu trắng, vải áo kate fort.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 01 túi sau. Màu trắng. Vải quần ka ki.
- Mũ theo màu sắc của áo, vải kate fort, tròn đều theo vòng đầu, cao 10cm và có size theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	
	Nữ
	Bộ
	36
	- Áo Blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay, phía trước có 2 túi và có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. Màu trắng, vải áo kate fort .
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi sau. Màu trắng. Vải quần ka ki thun.
- Mũ theo màu sắc của áo, vải kate fort, tròn đều theo vòng đầu, cao 10cm và có size theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	2
	Trang phục Dược sĩ
	
	
	
	

	
	Nam
	Bộ
	10
	- Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, và có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. vải áo kate fort.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau, màu trắng.Vải quần ka ki. 
- Mũ tròn đều theo vòng đầu, cao 10cm, theo màu sắc của áo, vải kate fort.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	
	Nữ
	Bộ
	14
	- Áo Blouse cổ bẻ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay, phía trước có 2 túi và có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. Màu trắng, vải áo kate fort .
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi sau. Màu trắng. Vải quần ka ki thun.
- Mũ theo màu sắc của áo, vải kate fort, tròn đều theo vòng đầu, cao 10cm và có size theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	3
	Trang phục Điều dưỡng
	
	
	
	

	
	Nam
	Bộ
	08
	- Áo màu trắng cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, và có khuy cài biển công tác trên ngực trái, vải áo kate fort. 
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 01 túi sau, quần màu trắng. Vải quần ka ki. 
- Mũ tròn đều theo vòng đầu, vải kate fort, cao 10cm, theo màu sắc của áo và có size theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	
	Nữ
	Bộ
	68
	- Áo màu trắng cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi và có khuy cài biển tên trên ngực trái, vải áo kate fort.
- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi sau. màu trắng. Vải quần ka ki thun
- Mũ theo màu sắc áo, vải kate fort, tròn đều theo vòng đầu, cao 10cm đối với Nữ hộ sinh và Y sỹ và có size theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
- Mũ theo màu sắc áo, vải kate fort, kiểu mũ cánh chuồng đối với Điều dưỡng viên.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may
	

	4
	Trang phục hộ lý+Nhân viên phục vụ nữ
	Bộ
	24
	- Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 2 túi, và có khuy cài biển tên trên ngực trái. Màu xanh hòa bình, vải áo kate fort. 
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo. Màu xanh hòa bình. vải quần kate fort.
- Mũ tròn đều theo vòng đầu, cao 10cm. theo màu sắc của áo, vải kate fort và có size theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	5
	Trang phục nhân viên kỹ thuật y hạng III
	
	
	
	

	
	Nam
	Bộ
	04
	- Áo màu trắng cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, và có khuy cài biển tên trên ngực trái, vải áo kate fort.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 01 túi sau, quần màu trắng. Vải quần ka ki.
- Mũ tròn đều theo vòng đầu, vải kate fort, cao 10cm, theo màu sắc của áo và có size theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	
	Nữ
	Bộ
	12
	- Áo màu trắng cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi và có khuy cài biển tên trên ngực trái, vải áo kate fort.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi sau. Quần màu trắng. Vải quần ka ki thun.
- Mũ tròn đều theo vòng đầu, vải kate fort, cao 10cm, theo màu sắc của áo và có size theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	6
	Trang phục nhân viên lái xe nam
	Bộ
	04
	- Áo: Màu xanh đen, kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, ngắn tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, và có khuy cài biển tên trên ngực trái. vải áo kate fort.
- Quần âu 2 ly, có 1 túi sau, màu xanh đen. Vải quần ka ki.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	7
	Trang phục nhân viên hành chính
	
	
	
	

	
	Nam
	Bộ
	04
	- Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, màu sáng. Vải áo ka tê.
- Quần màu sẫm, quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau.Vải quần kaki.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	
	Nữ
	Bộ
	16
	
	

	
	Áo dài truyền thống
	Bộ
	08
	1. Áo dài: 
a) Màu sắc: Hoa văn ; vải gấm
b) Kiểu dáng: Áo dài gồm ba phần là cổ áo, tay áo và thân áo:
+ Cổ áo khoảng từ bốn đến năm phân, theo kiểu cổ áo Tàu, bên trong có lót một lớp vải cứng. 
+ Tay áo suôn dài đến mắt cá tay, trên rộng dưới hẹp dần, không có cầu vai.
+  Thân áo gồm 2 thân là thân trước và thân sau. Thân trước chiết li ở ngực, thân sau chiết li ở chỗ eo lưng. Cài cúc theo đường chéo từ cổ xuống nách và đọc theo một bồn thân; cúc bấm. Dài đến gần mắt cá chân.
c) May theo số đo.
2. Quần:
a) Màu sắc: phù hợp với màu áo; vải lụa
b) Kiểu dáng: Quần áo dài được may chấm gót chân, ống quần rộng. Quần áo dài may với vải mềm, rũ.
c) May theo số đo. Có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	
	Trang phục hành chính
	Bộ
	08
	- Áo: sơ mi màu sáng cổ đức, cài cúc giữa, dài tay, vải áo ka tê. Áo vest: Cổ 2 ve, phía trước có 2 túi, có thể thêm túi ngực, phía sau có xẻ, có khuy cài biển tên trên ngực trái. Cùng chất liệu vải và màu sắc với quần.
- Quần màu sẫm, quần âu hai ly, 2 túi chéo. Vải quần kaki thun.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	8
	Trang phục y sĩ
	
	
	
	

	
	Nam
	Bộ
	06
	- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, vải áo kate fort.
- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có một túi sau, quần màu trắng, Vải quần ka ki 
- Mũ tròn đều theo vòng đầu, vải kate fort, cao 10cm, theo màu sắc của áo và có size theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	
	Nữ
	Bộ
	04
	- Áo màu trắng cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi và có khuy cài biển tên trên ngực trái, vải áo kate fort.  
- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi sau. màu trắng. Vải quần ka ki thun
- Mũ theo màu sắc áo, vải kate fort, tròn đều theo vòng đầu, cao 10cm đối với Nữ hộ sinh và Y sỹ và có size theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
- Mũ theo màu sắc áo, vải kate fort, kiểu mũ cánh chuồng đối với Điều dưỡng viên.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	9
	Trang phục nhân viên điện nước nam
	Bộ
	06
	- Áo: Màu xanh đen, kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, ngắn tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, và có khuy cài biển tên trên ngực trái. vải áo kate fort. 
- Quần âu 2 ly, có 1 túi sau, màu xanh đen. Vải quần ka ki.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	10
	Trang phục bảo vệ nam
	Bộ
	02
	- Áo cổ đức, cài cúc giữa, ngắn tay, có nẹp cầu vai,  tay lơ vê, 2 túi có nắp, và có khuy cài biển tên trên ngực trái. Màu ghi vải áo kate fort. 
- Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. Màu ghi, Vải quần ka ki. 
- Mũ kiểu kepi màu xanh đen + sao+ cầu vai.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	11
	Trang phục hộ sinh nữ
	Bộ
	14
	- Áo màu trắng cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi và có khuy cài biển tên trên ngực trái, vải áo kate fort. 
- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi sau. màu trắng. Vải quần ka ki thun
- Mũ theo màu sắc áo, vải kate fort, tròn đều theo vòng đầu, cao 10cm đối với Nữ hộ sinh và Y sỹ và có size theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
- Mũ theo màu sắc áo, vải kate fort, kiểu mũ cánh chuồng đối với Điều dưỡng viên.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	12
	Trang phục nhân viên công nghệ thông tin nam
	Bộ
	04
	- Áo: Màu xanh đen, kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, ngắn tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, và có khuy cài biển tên trên ngực trái. vải áo kate fort. 
- Quần âu 2 ly, có 1 túi sau, màu xanh đen. Vải quần ka ki.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may.
	

	13
	Trang phục nhân viên y tế công cộng nữ
	Bộ
	02
	- Áo màu trắng cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi và có khuy cài biển tên trên ngực trái, vải áo kate fort.
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi sau. Quần màu trắng. Vải quần ka ki thun.
- Mũ tròn đều theo vòng đầu, vải kate fort, cao 10cm, theo màu sắc của áo và có size theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
- Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty may"
	


2. Trang phục bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, drap giường, gối, mùng, khăn vuông, túi đựng đồ vải và áo bình oxy
	Stt
	Tên hàng hóa
	Đvt
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật, quy cách
	Ghi chú

	1
	Drap giường
	Cái
	150
	- Kích thước dài 260cm x ngang 150cm. - Màu trắng, chất liệu thun, thoáng mát và thấm hút tốt. Có độ phủ
	

	2
	Ruột gối
	Cái
	116
	- Kích thước dọc 50cm x ngang 40 cm. 
- Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
	

	3
	Bao gối
	Cái
	116
	- Kích thước dọc 60cm x ngang 50 cm. 
- Chất liệu gòn bên trong, bao ngoài là vải kate fort
	

	4
	Trang phục của người bệnh (người lớn)
	Bộ
	5
	- Quần: kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. Áo: kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi. 
- Kích thước: size S
- Chất liệu: Vải Kate, màu xanh lam
	

	5
	Trang phục của người bệnh (người lớn)
	Bộ
	25
	- Quần: kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. Áo: kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi. 
- Kích thước: size M
- Chất liệu: Vải Kate, màu xanh lam
	

	6
	Trang phục của người bệnh (người lớn)
	Cái
	25
	- Quần: kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. Áo: kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi. 
- Kích thước: size L
- Chất liệu: Vải Kate, màu xanh lam
	

	7
	Trang phục của người bệnh (người lớn)
	Bộ
	25
	- Quần: kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. Áo: kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi. 
- Kích thước: size XL
- Chất liệu: Vải Kate, màu xanh lam
	

	8
	Trang phục của người bệnh (người lớn)
	Bộ
	5
	- Quần: kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. Áo: kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi. 
- Kích thước: size XXL
- Chất liệu: Vải Kate, màu xanh lam
	

	9
	Trang phục của người nhà người bệnh (người lớn)
	Cái
	20
	- Kiểu dáng: Áo cổ tròn, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo dưới gối 5 - 10cm, phía trước có 3 túi, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. Có in logo của đơn vị bên ngực trái. 
- Kích thước: size L
- Chất liệu: Vải Kate, màu vàng nhạt
	

	10
	Trang phục của người nhà người bệnh (người lớn)
	Cái
	20
	- Kiểu dáng: Áo cổ tròn, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo dưới gối 5 - 10cm, phía trước có 3 túi, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. Có in logo của đơn vị bên ngực trái. 
- Kích thước: size XL
- Chất liệu: Vải Kate, màu vàng nhạt
	

	11
	Trang phục của người nhà người bệnh
	cái
	10
	- Kiểu dáng: Áo cổ tròn, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo dưới gối 5 - 10cm, phía trước có 3 túi, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. Có in logo của đơn vị bên ngực trái. 
- Kích thước: size XXL
- Chất liệu: Vải Kate, màu vàng nhạt
	

	12
	Trang phục của người bệnh (trẻ em)
	Bộ
	2
	 Size L (Từ 14 - 18kg)
	

	13
	Trang phục của người bệnh (trẻ em)
	Bộ
	2
	 Size XL (Từ 18 - 25kg)
	

	14
	Trang phục của người bệnh (trẻ em)
	Bộ
	2
	 Size XXL (Từ 25 - 40kg)
	

	15
	Mền
	Cái
	50
	- Kích thước khổ 120cm x  180cm. 
- Chất liệu: Dệt từ chỉ coton 100% không pha ni lông, không xù lông , không phai màu.
	

	16
	Khăn vuông trắng
	Cái
	10
	- Kích thước dọc 80cm x ngang 80 cm
- Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
	

	17
	Khăn vuông trắng
	Cái
	10
	- Kích thước dọc 50cm x ngang 70 cm
- Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
	

	18
	Khăn vuông trắng
	
	5
	- Kích thước dọc 30cm x ngang 40 cm
- Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
	

	19
	Túi đựng dụng cụ
	Cái
	7
	- Kích thước dọc 50cm x ngang 50 cm
- Chất liệu vải Kate fort, màu màu trắng, kiểu dánh có dây rút
	

	20
	Túi đựng đồ dơ
	Cái
	8
	- Kích thước dọc 60cm x ngang 100 cm
- Chất liệu vải Kate fort, màu xanh hoà bình
	

	21
	Mùng
	Cái
	50
	- Kích thước khổ 120cm x  cao 200cm. 
- Chất liệu vải không xù lông, không tưa chỉ.
	

	22
	Túi đựng đồ vải
	Cái
	2
	- Kích thước 70cm x90cm
- Chất liệu vải Kate fort, màu trắng, kiểu dánh có dây rút
	

	23
	Áo bình oxy
	[bookmark: _GoBack]Cái
	6
	- Kích thước 160cm x60cm
- Chất liệu vải Kate fort, màu trắng, kiểu dánh có dây rút
	



Ghi chú: Quy định về trang phục thực hiện theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy định về trang phục y tế.
